
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12/12/2018

              PHÒNG ĐÀO TẠO

         Số : 388-18/LT-DSG-ĐT

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MSMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG THI BẬC

1 TAM_XD_22 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước D12_XD01 1 Hai 24/12/2018 15 giờ 30 C505 DH

3 TAM_XD_07 Cơ học kết cấu 1 D12_XD01 1 Ba 25/12/2018 15 giờ 30 C105 DH

4 TAM_XD_16 Nền móng công trình D12_XD01 1 Tư 26/12/2018 15 giờ 30 C105 DH

52 1XDCHCN004 Quản lý xây dựng 1 D15_XD01 38 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C706 DH

53 1XDCHCN004 Quản lý xây dựng 1 D15_XD02 30 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C706 DH

54 1XDCHCN004 Quản lý xây dựng 1 D15_XD03 28 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

55 1XDCHCN004 Quản lý xây dựng 1 D15_XD04 35 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

56 1XDCHCN004 Quản lý xây dựng 1 D13_XD01 1 Tư 02/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

160 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D16_XD01 34 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C410 DH

161 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D16_XD02 14 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C410 DH

162 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D16_XD03 25 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

163 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D16_XD04 22 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

164 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D15_XD01 4 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

165 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D15_XD02 9 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

166 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D15_XD04 5 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

167 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D14_XD01 2 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C704 DH
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STT MSMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG THI BẬC

168 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D14_XD02 2 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

169 TAM_CH_15 Xác suất thống kê D13_XD01 1 Tư 02/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

204 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D15_XD01 1 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C704 DH

349 1XDCHCN007 Kinh tế xây dựng D16_XD02 1 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

350 1XDCHCN007 Kinh tế xây dựng D16_XD04 1 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

351 1XDCHCN007 Kinh tế xây dựng D15_XD01 39 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C508 DH

352 1XDCHCN007 Kinh tế xây dựng D15_XD02 30 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C606 DH

353 1XDCHCN007 Kinh tế xây dựng D15_XD03 27 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C606 DH

354 1XDCHCN007 Kinh tế xây dựng D15_XD04 35 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

355 1XDCHCN007 Kinh tế xây dựng D14_XD01 3 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

356 1XDCHCN007 Kinh tế xây dựng D14_XD02 4 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

357 1XDCHCN007 Kinh tế xây dựng D13_XD01 1 Sáu 04/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

444 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 D16_XD01 39 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C508 DH

445 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 D16_XD02 29 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

446 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 D16_XD03 26 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

447 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 D16_XD04 22 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C703 DH

448 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 D15_XD01 1 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C703 DH

449 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 D15_XD02 1 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C703 DH

450 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 D15_XD03 7 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C703 DH

451 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 D15_XD04 3 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C703 DH

452 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 D14_XD01 2 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C703 DH

453 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 D14_XD02 9 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C703 DH

454 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 D13_XD01 2 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C703 DH

455 TAM_XD_18 Cơ học kết cấu 2 D13_XD02 4 Sáu 04/01/2019 13 giờ 30 C703 DH

580 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_XD01 26 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C703 DH

581 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_XD02 27 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C705 DH
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582 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_XD03 25 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C705 DH

583 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_XD04 28 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C704 DH

584 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D16_XD01 1 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C706 DH

585 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D16_XD02 1 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C706 DH

586 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D15_XD01 1 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C706 DH

587 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D15_XD02 2 Sáu 04/01/2019 15 giờ 30 C706 DH

596 TAM_XD_19 Móng trên nền đất yếu D15_XD01 39 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

597 TAM_XD_19 Móng trên nền đất yếu D15_XD02 28 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

598 TAM_XD_19 Móng trên nền đất yếu D15_XD03 27 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

599 TAM_XD_19 Móng trên nền đất yếu D15_XD04 35 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

600 TAM_XD_19 Móng trên nền đất yếu D14_XD01 1 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

601 TAM_XD_19 Móng trên nền đất yếu D14_XD02 1 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

602 TAM_XD_19 Móng trên nền đất yếu D13_XD01 1 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

603 TAM_XD_19 Móng trên nền đất yếu D13_XD02 1 Hai 07/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

677 1XDCHCS004 Kết cấu bêtông cốt thép 1 D16_XD01 39 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C701 DH

678 1XDCHCS004 Kết cấu bêtông cốt thép 1 D16_XD02 29 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C703 DH

679 1XDCHCS004 Kết cấu bêtông cốt thép 1 D16_XD03 26 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C703 DH

680 1XDCHCS004 Kết cấu bêtông cốt thép 1 D16_XD04 22 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

681 1XDCHCS004 Kết cấu bêtông cốt thép 1 D15_XD01 8 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

682 1XDCHCS004 Kết cấu bêtông cốt thép 1 D15_XD02 3 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

683 1XDCHCS004 Kết cấu bêtông cốt thép 1 D15_XD03 7 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

684 1XDCHCS004 Kết cấu bêtông cốt thép 1 D14_XD01 5 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C704 DH

685 1XDCHCS004 Kết cấu bêtông cốt thép 1 D14_XD02 3 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C701 DH

686 1XDCHCS004 Kết cấu bêtông cốt thép 1 D13_XD02 2 Hai 07/01/2019 13 giờ 30 C701 DH

819 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_XD01 3 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

820 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_XD02 1 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C603 DH
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821 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_XD03 1 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

822 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D15_XD04 1 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

823 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D14_XD01 1 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

824 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D13_XD01 3 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

849 TAM_XD_20 Nhà cao tầng D15_XD01 39 Tư 09/01/2019 07 giờ 30 C706 DH

850 TAM_XD_20 Nhà cao tầng D15_XD02 28 Tư 09/01/2019 07 giờ 30 C701 DH

851 TAM_XD_20 Nhà cao tầng D15_XD03 28 Tư 09/01/2019 07 giờ 30 C701 DH

852 TAM_XD_20 Nhà cao tầng D15_XD04 35 Tư 09/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

853 TAM_XD_20 Nhà cao tầng D14_XD02 4 Tư 09/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

854 TAM_XD_20 Nhà cao tầng D13_XD01 1 Tư 09/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

855 TAM_XD_20 Nhà cao tầng D13_XD02 3 Tư 09/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

911 1XDCHCS024 Kết cấu thép 1 D16_XD01 39 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C606 DH

912 1XDCHCS024 Kết cấu thép 1 D16_XD02 29 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C606 DH

913 1XDCHCS024 Kết cấu thép 1 D16_XD03 26 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C608 DH

914 1XDCHCS024 Kết cấu thép 1 D16_XD04 22 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C608 DH

915 1XDCHCS024 Kết cấu thép 1 D15_XD01 3 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C608 DH

916 1XDCHCS024 Kết cấu thép 1 D15_XD02 2 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C608 DH

917 1XDCHCS024 Kết cấu thép 1 D15_XD03 1 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C608 DH

918 1XDCHCS024 Kết cấu thép 1 D15_XD04 3 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C608 DH

919 1XDCHCS024 Kết cấu thép 1 D14_XD01 2 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C608 DH

920 1XDCHCS024 Kết cấu thép 1 D14_XD02 1 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C608 DH

921 1XDCHCS024 Kết cấu thép 1 D13_XD01 1 Tư 09/01/2019 13 giờ 30 C608 DH

1078 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D17_XD01 25 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C501 DH

1079 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D17_XD02 28 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C508 DH

1080 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D17_XD03 26 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C401 DH

1081 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D17_XD04 28 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C408 DH
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1082 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D16_XD01 4 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C501 DH

1083 TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D16_XD03 1 Tư 09/01/2019 15 giờ 30 C501 DH

1109 TAM_XD_21 Thi công 2 D15_XD01 39 Sáu 11/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

1110 TAM_XD_21 Thi công 2 D15_XD02 28 Sáu 11/01/2019 07 giờ 30 C704 DH

1111 TAM_XD_21 Thi công 2 D15_XD03 26 Sáu 11/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

1112 TAM_XD_21 Thi công 2 D15_XD04 35 Sáu 11/01/2019 07 giờ 30 C704 DH

1113 TAM_XD_17 Thiết kế công trình dân dụng D13_XD02 1 Sáu 11/01/2019 07 giờ 30 C514 DH

1190 1XDCHCS025 Kiến trúc 1 D16_XD01 37 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C803 DH

1191 1XDCHCS025 Kiến trúc 1 D16_XD02 30 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C803 DH

1192 1XDCHCS025 Kiến trúc 1 D16_XD03 26 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C804 DH

1193 1XDCHCS025 Kiến trúc 1 D16_XD04 22 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C804 DH

1194 1XDCHCS025 Kiến trúc 1 D15_XD02 1 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C804 DH

1195 1XDCHCS025 Kiến trúc 1 D15_XD03 2 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C804 DH

1196 1XDCHCS025 Kiến trúc 1 D15_XD04 2 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C804 DH

1197 1XDCHCS025 Kiến trúc 1 D14_XD01 2 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C804 DH

1198 1XDCHCS025 Kiến trúc 1 D14_XD02 2 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C804 DH

1199 1XDCHCS025 Kiến trúc 1 D13_XD01 1 Sáu 11/01/2019 13 giờ 30 C804 DH

1274 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D18_XD01 1 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C801 DH

1275 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_XD01 26 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C803 DH

1276 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_XD02 27 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C803 DH

1277 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_XD03 26 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C804 DH

1278 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_XD04 28 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C804 DH

1279 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D16_XD02 1 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C804 DH

1280 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D16_XD03 2 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C804 DH

1281 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D15_XD02 1 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C804 DH

1299 TAM_CH_17 KHXHNV_Phương pháp luận sáng tạo D15_XD02 1 Bảy 12/01/2019 07 giờ 30 C604 DH
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1300 TAM_CH_17 KHXHNV_Phương pháp luận sáng tạo D15_XD03 2 Bảy 12/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

1301 TAM_CH_17 KHXHNV_Phương pháp luận sáng tạo D15_XD04 2 Bảy 12/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

1316 TAM_CH_16 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam D16_XD01 3 Bảy 12/01/2019 09 giờ 30 C604 DH

1317 TAM_CH_16 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam D16_XD02 3 Bảy 12/01/2019 09 giờ 30 C604 DH

1318 TAM_CH_16 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam D16_XD03 1 Bảy 12/01/2019 09 giờ 30 C604 DH

1319 TAM_CH_16 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam D15_XD01 7 Bảy 12/01/2019 09 giờ 30 C604 DH

1320 TAM_CH_16 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam D15_XD02 3 Bảy 12/01/2019 09 giờ 30 C604 DH

1321 TAM_CH_16 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam D15_XD03 18 Bảy 12/01/2019 09 giờ 30 C604 DH

1322 TAM_CH_16 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam D15_XD04 21 Bảy 12/01/2019 09 giờ 30 C604 DH

1323 TAM_CH_16 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam D14_XD02 1 Bảy 12/01/2019 09 giờ 30 C604 DH

1341 TAM_XD_22 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước D15_XD01 39 Hai 14/01/2019 07 giờ 30 C704 DH

1342 TAM_XD_22 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước D15_XD02 28 Hai 14/01/2019 07 giờ 30 C701 DH

1343 TAM_XD_22 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước D15_XD03 27 Hai 14/01/2019 07 giờ 30 C701 DH

1344 TAM_XD_22 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước D15_XD04 35 Hai 14/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

1345 TAM_XD_22 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước D14_XD01 9 Hai 14/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

1346 TAM_XD_22 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước D14_XD02 11 Hai 14/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

1347 TAM_XD_22 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước D13_XD01 4 Hai 14/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

1348 TAM_XD_22 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước D13_XD02 8 Hai 14/01/2019 07 giờ 30 C704 DH

1354 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D18_XD02 58 Hai 14/01/2019 09 giờ 30 C601 DH

1362 1XDCHCS002 Anh văn chuyên ngành 2 D16_XD01 37 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C601 DH

1363 1XDCHCS002 Anh văn chuyên ngành 2 D16_XD02 29 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C603 DH

1364 1XDCHCS002 Anh văn chuyên ngành 2 D16_XD03 18 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C603 DH

1365 1XDCHCS002 Anh văn chuyên ngành 2 D16_XD04 20 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C604 DH

1366 1XDCHCS002 Anh văn chuyên ngành 2 D15_XD01 2 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C601 DH

1367 1XDCHCS002 Anh văn chuyên ngành 2 D15_XD03 10 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C604 DH

1368 1XDCHCS002 Anh văn chuyên ngành 2 D15_XD04 25 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C604 DH
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1369 1XDCHCS002 Anh văn chuyên ngành 2 D14_XD02 6 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C601 DH

1370 1XDCHCS002 Anh văn chuyên ngành 2 D13_XD01 1 Hai 14/01/2019 13 giờ 30 C601 DH

1467 TAM_XD_08 Sức bền vật liệu 2 D17_XD01 25 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C801 DH

1468 TAM_XD_08 Sức bền vật liệu 2 D17_XD02 28 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C803 DH

1469 TAM_XD_08 Sức bền vật liệu 2 D17_XD03 23 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C801 DH

1470 TAM_XD_08 Sức bền vật liệu 2 D17_XD04 28 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C808 DH

1471 TAM_XD_08 Sức bền vật liệu 2 D16_XD01 6 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C808 DH

1472 TAM_XD_08 Sức bền vật liệu 2 D16_XD02 18 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C803 DH

1473 TAM_XD_08 Sức bền vật liệu 2 D15_XD01 1 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C808 DH

1474 TAM_XD_08 Sức bền vật liệu 2 D15_XD04 2 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C808 DH

1475 TAM_XD_08 Sức bền vật liệu 2 D13_XD01 1 Hai 14/01/2019 15 giờ 30 C808 DH

1574 GS15001 Tin học đại cương D18_XD01 55 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C606 DH

1575 GS15001 Tin học đại cương D18_XD02 58 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

1576 GS15001 Tin học đại cương D17_XD01 1 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C701 DH

1577 GS15001 Tin học đại cương D17_XD02 3 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C701 DH

1651 TAM_XD_25 Kỹ thuật an toàn và môi trường D16_XD01 1 Tư 16/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1652 TAM_XD_25 Kỹ thuật an toàn và môi trường D16_XD02 1 Tư 16/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1653 TAM_XD_25 Kỹ thuật an toàn và môi trường D16_XD04 3 Tư 16/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1654 TAM_XD_25 Kỹ thuật an toàn và môi trường D15_XD01 39 Tư 16/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

1655 TAM_XD_25 Kỹ thuật an toàn và môi trường D15_XD02 30 Tư 16/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

1656 TAM_XD_25 Kỹ thuật an toàn và môi trường D15_XD03 28 Tư 16/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

1657 TAM_XD_25 Kỹ thuật an toàn và môi trường D15_XD04 35 Tư 16/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

1658 TAM_XD_25 Kỹ thuật an toàn và môi trường D14_XD01 1 Tư 16/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

1659 TAM_XD_25 Kỹ thuật an toàn và môi trường D14_XD02 10 Tư 16/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

1660 TAM_XD_25 Kỹ thuật an toàn và môi trường D13_XD01 3 Tư 16/01/2019 07 giờ 30 C604 DH

1661 TAM_XD_25 Kỹ thuật an toàn và môi trường D13_XD02 6 Tư 16/01/2019 07 giờ 30 C604 DH
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1810 TAM_XD_09 Vật liệu xây dựng D18_XD01 1 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

1811 TAM_XD_09 Vật liệu xây dựng D17_XD01 27 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

1812 TAM_XD_09 Vật liệu xây dựng D17_XD02 28 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C606 DH

1813 TAM_XD_09 Vật liệu xây dựng D17_XD03 25 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C608 DH

1814 TAM_XD_09 Vật liệu xây dựng D17_XD04 28 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C608 DH

1815 TAM_XD_09 Vật liệu xây dựng D16_XD01 3 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C608 DH

1816 TAM_XD_09 Vật liệu xây dựng D16_XD02 1 Tư 16/01/2019 15 giờ 30 C608 DH

1873 GS11001 Tiếng Anh 1 D18_XD01 54 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C701 DH

1874 GS11001 Tiếng Anh 1 D18_XD02 58 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

1875 GS11001 Tiếng Anh 1 D17_XD01 3 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

1876 GS11001 Tiếng Anh 1 D16_XD02 1 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

1877 GS11001 Tiếng Anh 1 D15_XD04 1 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

1878 GS11001 Tiếng Anh 1 D14_XD01 1 Năm 17/01/2019 07 giờ 30 C605 DH

2016 TAM_XD_23 Vẽ kỹ thuật xây dựng D17_XD01 27 Sáu 18/01/2019 15 giờ 30 C803 DH

2017 TAM_XD_23 Vẽ kỹ thuật xây dựng D17_XD02 27 Sáu 18/01/2019 15 giờ 30 C803 DH

2018 TAM_XD_23 Vẽ kỹ thuật xây dựng D17_XD03 26 Sáu 18/01/2019 15 giờ 30 C804 DH

2019 TAM_XD_23 Vẽ kỹ thuật xây dựng D17_XD04 28 Sáu 18/01/2019 15 giờ 30 C804 DH

2020 TAM_XD_23 Vẽ kỹ thuật xây dựng D16_XD02 1 Sáu 18/01/2019 15 giờ 30 C804 DH

2021 TAM_XD_23 Vẽ kỹ thuật xây dựng D16_XD03 1 Sáu 18/01/2019 15 giờ 30 C804 DH

2069 GS13301 Toán A1 (ĐH) D18_XD01 57 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C706 DH

2070 GS13301 Toán A1 (ĐH) D18_XD02 58 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2071 GS13301 Toán A1 (ĐH) D17_XD01 3 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2072 GS13301 Toán A1 (ĐH) D17_XD02 1 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2073 GS13301 Toán A1 (ĐH) D17_XD04 1 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2074 GS13301 Toán A1 (ĐH) D16_XD04 1 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2075 GS13301 Toán A1 (ĐH) D14_XD01 1 Bảy 19/01/2019 07 giờ 30 C708 DH
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2188 GS14301 Vật lý 1 D18_XD01 57 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C708 DH

2189 GS14301 Vật lý 1 D18_XD02 58 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C801 DH

2190 GS14301 Vật lý 1 D17_XD01 3 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2191 GS14301 Vật lý 1 D17_XD02 1 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2192 GS14301 Vật lý 1 D17_XD03 1 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2193 GS14301 Vật lý 1 D17_XD04 1 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2194 GS14301 Vật lý 1 D16_XD01 1 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2195 GS14301 Vật lý 1 D16_XD02 2 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2196 GS14301 Vật lý 1 D15_XD02 1 Hai 21/01/2019 07 giờ 30 C803 DH

2246 TAM_XD_07 Cơ học kết cấu 1 D17_XD01 26 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

2247 TAM_XD_07 Cơ học kết cấu 1 D17_XD02 27 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C601 DH

2248 TAM_XD_07 Cơ học kết cấu 1 D17_XD03 24 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

2249 TAM_XD_07 Cơ học kết cấu 1 D17_XD04 28 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

2250 TAM_XD_07 Cơ học kết cấu 1 D16_XD01 8 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C604 DH

2251 TAM_XD_07 Cơ học kết cấu 1 D16_XD02 10 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C604 DH

2252 TAM_XD_07 Cơ học kết cấu 1 D14_XD02 4 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C604 DH

2253 TAM_XD_07 Cơ học kết cấu 1 D13_XD01 1 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C604 DH

2254 TAM_XD_07 Cơ học kết cấu 1 D13_XD02 1 Hai 21/01/2019 15 giờ 30 C604 DH

2353 TAM_CH_1 Hóa đại cương D18_XD01 57 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C701 DH

2354 TAM_CH_1 Hóa đại cương D18_XD02 58 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C703 DH

2355 TAM_CH_1 Hóa đại cương D17_XD01 1 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

2356 TAM_CH_1 Hóa đại cương D17_XD02 1 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

2357 TAM_CH_1 Hóa đại cương D17_XD03 1 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

2358 TAM_CH_1 Hóa đại cương D16_XD01 1 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

2359 TAM_CH_1 Hóa đại cương D16_XD02 6 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

2360 TAM_CH_1 Hóa đại cương D15_XD03 1 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C608 DH
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2361 TAM_CH_1 Hóa đại cương D14_XD01 1 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

2362 TAM_CH_1 Hóa đại cương D14_XD02 1 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

2363 TAM_CH_1 Hóa đại cương D13_XD01 1 Tư 23/01/2019 07 giờ 30 C608 DH

2440 TAM_XD_1 Khái niệm ngành nghề D18_XD01 56 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

2441 TAM_XD_1 Khái niệm ngành nghề D18_XD02 58 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C603 DH

2442 TAM_XD_1 Khái niệm ngành nghề D17_XD01 2 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

2443 TAM_XD_1 Khái niệm ngành nghề D17_XD02 1 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

2444 TAM_XD_1 Khái niệm ngành nghề D16_XD04 2 Sáu 25/01/2019 07 giờ 30 C601 DH

2559 2XDCHCN018 Đồ án Bêtông cốt thép 2 D13_XD01 1 Khoa tổ chức thi DH

2600 1XDCHCS022 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 D14_XD01 3 Khoa tổ chức thi DH

2601 1XDCHCS022 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 D14_XD02 3 Khoa tổ chức thi DH

2602 1XDCHCS022 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 D15_XD01 11 Khoa tổ chức thi DH

2603 1XDCHCS022 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 D15_XD02 21 Khoa tổ chức thi DH

2604 1XDCHCS022 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 D15_XD03 10 Khoa tổ chức thi DH

2605 1XDCHCS022 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 D15_XD04 18 Khoa tổ chức thi DH

2606 1XDCHCS022 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 D16_XD01 39 Khoa tổ chức thi DH

2607 1XDCHCS022 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 D16_XD02 29 Khoa tổ chức thi DH

2608 1XDCHCS022 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 D16_XD03 26 Khoa tổ chức thi DH

2609 1XDCHCS022 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 D16_XD04 22 Khoa tổ chức thi DH

2625 2XDCHCN020 Đồ án Nền móng công trình D14_XD01 2 Khoa tổ chức thi DH

2651 1XDCHCN012 Đồ án Thi công 1 D15_XD01 39 Khoa tổ chức thi DH

2652 1XDCHCN012 Đồ án Thi công 1 D15_XD02 28 Khoa tổ chức thi DH

2653 1XDCHCN012 Đồ án Thi công 1 D15_XD03 25 Khoa tổ chức thi DH

2654 1XDCHCN012 Đồ án Thi công 1 D15_XD04 34 Khoa tổ chức thi DH

2658 1XDDDCN007 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng D14_XD01 1 Khoa tổ chức thi DH

2659 1XDDDCN007 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng D14_XD02 2 Khoa tổ chức thi DH
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2660 1XDDDCN007 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng D15_XD01 39 Khoa tổ chức thi DH

2661 1XDDDCN007 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng D15_XD02 28 Khoa tổ chức thi DH

2662 1XDDDCN007 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng D15_XD03 27 Khoa tổ chức thi DH

2663 1XDDDCN007 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng D15_XD04 34 Khoa tổ chức thi DH

2711 TAM_XD_26 Dự toán công trình D13_XD01 1 Khoa tổ chức thi DH

2712 TAM_XD_26 Dự toán công trình D13_XD02 1 Khoa tổ chức thi DH

2713 TAM_XD_26 Dự toán công trình D14_XD01 1 Khoa tổ chức thi DH

2714 TAM_XD_26 Dự toán công trình D14_XD02 4 Khoa tổ chức thi DH

2715 TAM_XD_26 Dự toán công trình D15_XD01 39 Khoa tổ chức thi DH

2716 TAM_XD_26 Dự toán công trình D15_XD02 30 Khoa tổ chức thi DH

2717 TAM_XD_26 Dự toán công trình D15_XD03 28 Khoa tổ chức thi DH

2718 TAM_XD_26 Dự toán công trình D15_XD04 35 Khoa tổ chức thi DH

2774 GS19002 Giáo dục thể chất 2 D16_XD02 1 Khoa tổ chức thi DH

2826 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D15_XD01 1 Khoa tổ chức thi DH

2827 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D16_XD02 1 Khoa tổ chức thi DH

2828 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_XD01 27 Khoa tổ chức thi DH

2829 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_XD02 28 Khoa tổ chức thi DH

2830 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_XD03 26 Khoa tổ chức thi DH

2831 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_XD04 28 Khoa tổ chức thi DH

2832 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D18_XD01 2 Khoa tổ chức thi DH

2893 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D16_XD02 1 Khoa tổ chức thi DH

2894 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_XD01 27 Khoa tổ chức thi DH

2895 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_XD02 28 Khoa tổ chức thi DH

2896 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_XD03 26 Khoa tổ chức thi DH

2897 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_XD04 28 Khoa tổ chức thi DH

2898 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D18_XD01 2 Khoa tổ chức thi DH
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2961 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D13_XD02 1 Khoa tổ chức thi DH

2962 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D14_XD02 3 Khoa tổ chức thi DH

2963 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_XD01 30 Khoa tổ chức thi DH

2964 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_XD02 28 Khoa tổ chức thi DH

2965 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_XD03 3 Khoa tổ chức thi DH

2966 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_XD04 11 Khoa tổ chức thi DH

2967 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D16_XD01 11 Khoa tổ chức thi DH

2968 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D16_XD02 2 Khoa tổ chức thi DH

2969 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D18_XD01 56 Khoa tổ chức thi DH

3126 TAM_XD_24 Tham quan D15_XD01 3 Khoa tổ chức thi DH

3127 TAM_XD_24 Tham quan D15_XD03 1 Khoa tổ chức thi DH

3128 TAM_XD_24 Tham quan D16_XD01 36 Khoa tổ chức thi DH

3129 TAM_XD_24 Tham quan D16_XD02 30 Khoa tổ chức thi DH

3130 TAM_XD_24 Tham quan D16_XD03 26 Khoa tổ chức thi DH

3131 TAM_XD_24 Tham quan D16_XD04 22 Khoa tổ chức thi DH

3206 TAM_XD_10 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng D15_XD04 1 Khoa tổ chức thi DH

3207 TAM_XD_10 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng D16_XD02 5 Khoa tổ chức thi DH

3208 TAM_XD_10 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng D17_XD01 27 Khoa tổ chức thi DH

3209 TAM_XD_10 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng D17_XD02 27 Khoa tổ chức thi DH

3210 TAM_XD_10 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng D17_XD03 26 Khoa tổ chức thi DH

3211 TAM_XD_10 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng D17_XD04 28 Khoa tổ chức thi DH

3253 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D15_XD03 1 Khoa tổ chức thi DH

3254 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D16_XD01 1 Khoa tổ chức thi DH

3255 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D17_XD02 1 Khoa tổ chức thi DH

3256 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D18_XD01 54 Khoa tổ chức thi DH

3257 GS14003 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 D18_XD02 58 Khoa tổ chức thi DH
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3568 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D16_XD02 1 Khoa tổ chức thi DH

3569 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D17_XD04 1 Khoa tổ chức thi DH

3570 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D18_XD01 56 Khoa tổ chức thi DH

3571 GS15002 Thực hành Tin học đại cương D18_XD02 58 Khoa tổ chức thi DH

3615 1XDCHCS013 Tin học chuyên ngành 2 D13_XD02 1 Khoa tổ chức thi DH

3616 1XDCHCS013 Tin học chuyên ngành 2 D14_XD01 1 Khoa tổ chức thi DH

3617 1XDCHCS013 Tin học chuyên ngành 2 D15_XD01 2 Khoa tổ chức thi DH

3618 1XDCHCS013 Tin học chuyên ngành 2 D15_XD02 2 Khoa tổ chức thi DH

3619 1XDCHCS013 Tin học chuyên ngành 2 D15_XD03 2 Khoa tổ chức thi DH

3620 1XDCHCS013 Tin học chuyên ngành 2 D15_XD04 1 Khoa tổ chức thi DH

3621 1XDCHCS013 Tin học chuyên ngành 2 D16_XD01 38 Khoa tổ chức thi DH

3622 1XDCHCS013 Tin học chuyên ngành 2 D16_XD02 30 Khoa tổ chức thi DH

3623 1XDCHCS013 Tin học chuyên ngành 2 D16_XD03 26 Khoa tổ chức thi DH

3624 1XDCHCS013 Tin học chuyên ngành 2 D16_XD04 22 Khoa tổ chức thi DH

3627 2XDCHCN003 Tin học chuyên ngành 3 (tự chọn) D12_XD01 1 Khoa tổ chức thi DH
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